
	 TỈNH SƠN LA





Số: 1863/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 14 tháng 8 năm 2007



QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình bố trí sắp xếp dân cư

năm 2007 tại Quyết định 2959/QĐ-UBND ngày 10/12/2006 của UBND tỉnh Sơn La, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 10/12/2006 của UBND tỉnh Sơn La, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007; 

Căn cứ Công văn số 875/TT-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Thường trực HĐND tỉnh, về việc điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí sắp xếp dân cư năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 343/TTr-KH ngày 12 tháng  6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn chương trình bố trí sắp xếp dân cư năm 2007 tại Quyết định số 2959 ngày 10/12/2006 của UBND tỉnh Sơn La, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007 (biểu số 05-14), với các nội dung chính như sau: (tổng mức không thay đổi, chỉ thay đổi chi tiết nội dung dự án - có biểu chi tiết kèm theo)

Tổng số: 5.900 triệu đồng. Trong đó: 

- Vốn đầu tư phát triển: Đầu tư trực tiếp cho các dự án và sắp xếp ổn định dân cư: 3.500 triệu đồng (biểu số 01).

- Vốn sự nghiệp kinh tế: Sắp xếp ổn định dân cư vùng ĐBKK và vùng thiên tai: 2.400 triệu đồng (biểu số 02).

Điều 2. Giao cho chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Yên Châu, Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Chi cục Hợp tác xã và Phát triển Nông thôn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng tiến độ theo đúng Nghị định số: 52/CP ngày 08/7/1999 ; Nghị định: 16/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình và Luật Đầu tư xây dựng cơ bản đã ban hành.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục HTX và PTNT) chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện theo Quyết định số: 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số: 21/2007/TT-BNN ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Nông nghiệp và PTNT; Ban Dân tộc tỉnh; Giao thông - Vận tải; Giáo dục Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Yên Châu, Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Chi cục trưởng Chi cục Hợp tác xã và PTNT; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:



                 
- TT tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, Thuận. 35bản
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


	TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                Biểu số: 01

	KẾ HOẠCH VỐN  ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
 CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ SẮP XẾP DÂN CƯ NĂM 2007

	(Kèm theo Quyết định số: 1863/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)  

	
	
	
	
	
	ĐVT : Triệu đồng 

	Số 

TT

 
 
	 

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 

 

 
	 

Chủ đầu tư 

 

 
	 

Quy mô, 

năng lực 

 
	Số hộ 

sắp xếp, 

ổn định 

 
	Tổng mức 

đầu tư 

được 

duyệt 
	Giá trị 

khối 

lượng 

H.thành 
	Đã đầu 

tư đến 

hết 

2006
	Kế 

hoạch 

đầu tư

2007

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	TỔNG SỐ: 
	 
	
	2191
	7531,75
	6083,5
	4861,1
	3500

	I
	CÔNG TRÌNH THANH TOÁN DỨT ĐIỂM
	 
	
	216
	7531,75
	6083,5
	4861,1
	2048,6

	1
	Dự án ổn định dân di cư tự do xã Xuân Nha - Mộc Châu
	 
	
	151
	5818,75
	5196,7
	4161,1
	1035,6

	1.1
	Đường giao thông nông thôn Chiềng Ve - Suối Lưỡng
	Chi cục HTX&PTNT
	15 km
	119
	3930,45
	3590,1
	3318,5
	271,6

	1.2
	Đường giao thông nông thôn Suối Quanh - Sa Lai mới
	Chi cục HTX&PTNT
	2,2km
	32
	1888,3
	1606,6
	842,6
	764

	2
	DA ổn định dân di cư tự do 5 xã Mai Sơn 
	
	
	65
	1713
	886,8
	700
	1013

	2.1
	Đường giao thông nông thôn Phiêng Sầy - Co Chai - Hát Lót
	Chi cục HTX&PTNT
	4,9km
	65
	1713
	886,8
	700
	1013

	 
	(chuyển tiếp và thanh toán)
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 
	
	
	1975
	
	
	
	575.4

	1
	Lập dự án, báo cáo đầu tư bố trí sắp xếp dân cư
	
	
	1975
	
	
	
	335.4

	1.1
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn 2 xã Co Tòng; Pá Lông  
	UBND huyện
 T. Châu
	2 xã
	121
	
	
	
	10

	1.2
	Báo cáo đầu tư  dự án  bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai 2 xã Tông Cọ;Thôm Mòn và một số điểm lẻ.
	UBND huyện 
T. Châu
	7 xã
	257
	
	
	
	5

	1.3
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã Ngọc Chiến 
	UBND huyện 
Mường La
	1 xã
	98
	
	
	
	10

	1.4
	Báo cáo đầu tư dự án bố trí dân cư vùng phòng tránh thiên tai bản Kéo Thàn xã  Mường Chùm (điểm xen ghép)
	UBND huyện 
Mường La
	1 bản
	11
	
	
	
	5

	1.5
	Báo cáo đầu tư dự án bố trí sắp xếp dân cư điểm đặc biệt khó khăn bản Mòn xã Mường Khoa
	UBND huyện 
Bắc Yên
	1 bản
	38
	
	
	
	5

	1.6
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai 2 xã Mường Cơi, Quang Huy 
	UBND huyện 
Phù Yên
	2 xã
	184
	
	
	
	10

	1.7
	Dự án bố trí sắp xếp  dân cư biên giới Việt - Lào 2 xã Mường Sai, Mường Cai
	UBND huyện 
Sông Mã
	2 xã
	58
	
	
	
	15

	1.8
	Dự án bố trí sắp xếp ổn định dân di cư tự do 4 xã Đứa Mòn, Chiềng Cang, Mường Lầm, Huổi Một.
	UBND huyện Sông Mã
	4 xã
	187
	
	
	
	15

	1.9
	Báo cáo đầu tư dự án bố trí sắp xếp dân cư  di chuyển phòng tránh thiên tai 2 bản (Ngay 2 và Phống 2 ) xã Bó Sinh.
	UBND huyện
 Sông Mã
	2 bản
	104
	
	
	
	5

	1.10
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư biên giới Việt - Lào 2 xã Phiêng Khoài; Chiềng On 
	UBND huyện 
Yên Châu
	2 xã
	87
	
	
	
	15

	1.11
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn 2 xã Chiềng Hặc,Tú Nang 
	UBND huyện 
Yên Châu
	2 xã
	88
	
	
	
	15

	1.12
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai 2 xã : Chiềng Lương; Chiềng Mai 
	UBND huyện Mai Sơn
	2 xã
	98
	
	
	
	10

	1.13
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn 5 xã : Chiềng Chung, Tà Hộc, Chiềng Kheo, Chiềng Chăn, Nà Ớt
	UBND huyện 
Mai Sơn
	5 xã
	224
	
	
	
	20

	1.14
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư biên giới Việt - Lào 3 xã : Tân Xuân, Chiềng Sơn, Lóng Sập.
	UBND huyện
 Mộc Châu
	3 xã
	224
	
	
	
	15

	1.15
	Báo cáo đầu tư dự án bố trí sắp xếp dân cư điểm đặc biệt khó khăn bản Cà Đạc xã Tân Hợp (điểm xen ghép)
	UBND huyện 
Mộc Châu
	1 bản
	54
	
	
	
	5

	1.16
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn 2 xã : Mường Giôn, Chiềng Khay
	UBND huyện Q.Nhai
	2 xã
	32
	
	
	
	15

	1.17
	Dự án bố trí sắp xếp  dân cư biên giới Việt - Lào 4 xã : Mường Lạn, Mường Và, Nậm Lạnh, Mường Lèo.
	UBND huyện 
Sốp Cộp
	4 xã
	110
	
	
	
	15

	1.18
	Rà soát bổ sung quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư toàn tỉnh
	Chi cục HTX&PTNT
	
	
	
	
	
	145,4

	2
	Lập báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán
	
	
	
	
	
	
	240

	2.1
	Hệ thống nước tự chảy bản Pá Dúa xã Co Tòng 
	UBND huyện T.Châu
	15  hộ
	
	
	
	
	15

	2.2
	Hệ thống nước tự chảy bản Đông Huổi xã Ngọc Chiến 
	UBND huyện 
Mường La
	19 hộ
	
	
	
	
	15

	2.3
	Hệ thống nước tự chảy bản Mòn xã Mường Khoa 
	UBND huyện
 Bắc Yên
	38 hộ
	
	
	
	
	20

	2.4
	Hệ thống nước tự chảy khu Đồng Giao bản Bau xã Mường Cơi 
	UBND huyện
 Phù Yên
	72 hộ
	
	
	
	
	30

	2.5
	Hệ thống nước tự chảy bản Phiêng Piềng xã Mường Cai 
	UBND huyện 
Sông Mã
	29 hộ
	
	
	
	
	15

	2.6
	Hệ thống nước tự chảy bản Bó Rôm xã Phiêng Khoài 
	UBND huyện 
Yên Châu
	46  hộ
	
	
	
	
	20

	2.7
	Thuỷ lợi bản Tà Ẻm Mới xã Phiêng Khoài 
	UBND huyện 
Yên Châu
	6,5 ha
	
	
	
	
	35

	2.8
	Lớp học điểm Hay Mẹo bản Nà Viền xã Chiềng Kheo.
	UBND huyện 
Mai Sơn
	4 phòng
	
	
	
	
	40

	2.9
	Hệ thống nước tự chảy bản Pá Nó A (điểm Co Muông) xã Tà Hộc 
	UBND huyện 
Mai Sơn
	59  hộ
	
	
	
	
	30

	2.10
	Lớp học bản Láy (cũ) xã Tân Xuân 
	UBND huyện
 Mộc Châu
	2 phòng
	
	
	
	
	10

	2.11

 
	Lớp học bản A Lang Mới xã Chiềng Xuân ( thuộc DA ổn định dân di cư tự do xã Xuân Nha Cũ)
	UBND huyện 
Mộc Châu
	2 phòng
 
	
	
	
	
	10

	III
	DỰ PHÒNG 
	 
	 
	
	
	
	
	876


	STT
	 DANH MỤC 
	Chủ đầu tư
	Số hộ di chuyển (hộ)
	Vốn hỗ trợ trực tiếp đến hộ (triệu đồng)

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	TỔNG SỐ: 
	 
	
	2400

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	702
	1415

	I
	Huyện Thuận Châu 
	UBND huyện 
	36
	72

	1
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn
	
	16
	32

	1.1
	 Xã Co Tòng: Bản Co Tòng, Co Nhừ đến bản Pá Dúa
	 
	10
	20

	1.2
	Xã Pá Lông: Bản Tinh Lá, Bó, Sáu Me đến bản Trung tâm 
	 
	6
	12

	2
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai (di chuyển chỗ ở xen ghép trong bản)
	
	20
	40

	2.1
	Xã Tông Cọ, 3 hộ: Bản Hình 2 hộ; Bản Lào 1 hộ.
	 
	3
	6

	2.2
	Xã Thôm Mòn, 11 hộ: Bản Hằng 1 hộ; Bản Nà Hay 5 hộ; Bản Thôm 5 hộ.
	 
	11
	22

	2.3
	Xã Bó Mười, 1 hộ: Bản Hốc 
	 
	1
	2

	2.4
	Xã Chiềng Ngàm, 1 hộ : Bản Nà Cưa.
	 
	1
	2

	2.5
	Xã Phỏng Lái, 2 hộ: Bản Lái Lè.
	 
	2
	4

	2.6
	Xã Chiềng Pấc, 1 hộ: Bản Mảy. 
	 
	1
	2

	2.7
	Xã Bon Phặng, 1 hộ: Bản Lảy.
	 
	1
	2

	II
	Huyện Mường La 
	UBND huyện 
	109
	218

	1
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn
	
	98
	196

	1.1
	Xã Ngọc Chiến: Bản Lướt đến bản Pá Pẩu 21 hộ; Mường Chiến 1 đến bản Pom Cao 35 hộ; Mường Chiến 2
	 
	98
	196

	 
	đến bản Nà Đin Mới 22 hộ; Bản Phày đến bản Mé Mới 20 hộ.
	 
	
	

	2
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai 
	
	11
	22

	2.1
	Xã Mường Chùm: Bản Pặt đến bản Kéo Thàn 
	
	11
	22

	III
	Huyện Bắc Yên 
	UBND huyện 
	38
	76

	1
	Dự án  bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn
	
	38
	76

	1.1
	 Xã Mường Khoa: Bản Pá Nó đến bản Mòn 
	 
	38
	76

	IV
	Huyện Phù Yên 
	 
	39
	78

	1
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai 
	
	39
	78

	1.1
	Xã Quang Huy: Bản Co Nga đến bản Chiềng Hạ 1, 2 hộ, Co Nga đến bản Chiềng Chung 2 hộ; 
	 
	
	

	 
	Bản Co Nga đến Khu ruộng Co Hìn 10 hộ; Bản Co Nga đến khu lò ngói HTX Búc Mo Cũ (Bản Mo 4)13 hộ.
	 
	27
	54

	1.2
	Xã Mường Cơi: Bản Bau đến khu Đồng Dao 3 hộ; Bản Bau đến khu Đồng Chúa 4 hộ; Bản Bau 
	 
	
	

	 
	đến khu Đồng Mít 3 hộ; Bản Bau đến khu Trường mầm non 2 hộ.
	 
	12
	24

	V
	Huyện Sông Mã 
	UBND huyện 
	68
	147

	1
	Dự án ổn định sắp xếp dân di cư tự do (tiếp nhận từ Lào trả về) 
	
	11
	33

	1.1
	Xã Đứa Mòn, 4 hộ: Bản Nộc Cốc II.
	 
	4
	12

	1.2
	Xã Chiềng Cang, 1 hộ: Bản Pá Nó.
	 
	1
	3

	1.3
	Xã Mường Lầm, 5 hộ: Bản Lốm Hỏm.
	 
	5
	15

	1.4
	Xã Huổi Một, 1 hộ: Bản Cang Cói.
	 
	1
	3

	2
	Dự án  bố trí, sắp xếp dân cư vùng biên giới 
	
	29
	58

	2.1
	Xã Mường Sai: Bản Nà Un trong đến bản Huổi Hò 16 hộ; Bản Tin Tốc cũ đến bản Tin Tốc mới 4 hộ;
	 
	
	

	 
	bản Lọng Lót đến bản Co Sản 9 hộ.
	 
	
	

	3
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai
	
	28
	56

	3.1
	Xã Bó Sinh: Bản Ngay 1 đến bản Ngay 2, 9 hộ; Bản Phống 1 đến bản Phống 2, 19 hộ.
	 
	
	

	VI
	Huyện Yên Châu 
	UBND huyện 
	133
	266

	1
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn
	
	44
	88

	1.1
	Xã Chiềng Hặc: Bản Huổi Thón đến bản Huổi Thón Mới 4 hộ; Bản Co Sáy Cũ đến Co Sáy Mới 21 hộ; 
	 
	25
	50

	1.2
	Xã Tú Nang: Bản Nong Pết đến Thèn Kin Lanh 
	 
	19
	38

	2
	Dự án  bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt - Lào 
	
	89
	178

	2.1
	Xã Phiêng Khoài: Bản Tà Ẻm đến bản Tà Ẻm Mới 10 hộ; Bản Cồn Huốt 1 đến Nong Le 20 hộ.
	 
	30
	60

	2.2
	Xã Chiềng On: Bản Suối Cút đến Ngã ba Suối Cút 24 hộ; Bản Đin Chí đến Bản Lào Tháo 25 hộ; 
	 
	
	

	 
	Bản Ta Liễu đến bản Suối Bài 10 hộ.
	 
	59
	118

	VII
	Huyện Mộc Châu 
	UBND huyện 
	91
	182

	1
	Dự án  bố trí, sắp xếp dân cư vùng  đặc biệt khó khăn
	
	45
	90

	1.1
	Xã Tân Hợp: Bản Cà Đạc đến bản Cà Đạc Mới 
	
	45
	90

	2
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng biên giới Việt - Lào 
	
	46
	92

	2.1
	Xã Tân Xuân (Tách từ xã Xuân Nha): Bản A Lang đến Bản Láy cũ
	
	20
	40

	2.2
	Xã Lóng Sập: Bản Puốc Pát đến Puốc Pát Mới 
	 
	12
	24

	2.3

 
	Xã Chiềng Sơn: Bản Suối Thín cũ đến bản Suối Thín Mới 12 hộ; Bản Pha Luông cũ đến Pha 
	 
	14
	28

	
	Luông Mới 2 hộ.
	 
	
	

	VIII
	Huyện Mai Sơn 
	UBND huyện 
	188
	376

	1
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai
	
	17
	34

	1.1
	Xã Chiềng Lương: Bản Chăn Nuôi, Chom Mài đến bản Kéo Lồm Mới 8 hộ; Bản Bom Khoang đến 
	 
	
	

	 
	bản Bom Khoang Mới 5 hộ.
	 
	13
	26

	1.2
	Xã Chiềng Mai: Tiểu Khu ngã 3 đến Tiểu khu ngã 3 mới 
	 
	4
	8

	2
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn
	
	171
	342

	2.1
	Xã Tà Hộc: Bản Pá Nó A đến Bản Co Muông 59 hộ; Bản Pá Nó B đến Co Muông 21 hộ; Bản Cáp 
	 
	
	

	 
	Na đến bản Đông Trai 59 hộ.
	 
	139
	278

	2.2
	Xã Nà Ớt: Bản Hát Xét đến Hát Xét Mới 
	 
	3
	6

	2.3
	Xã Chiềng Chăn: Bản Đen đến bản đen Mới 8 hộ; Bản Si đến bản Si Mới 5 hộ; Bản Chiềng đến 
	 
	
	

	 
	bản Chiềng Mới 6 hộ.
	 
	19
	38

	2.4
	Xã Chiềng Chung: Bản Đông Bai đến bản Sam Ta 
	 
	10
	20
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